
STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

I 146.07

1
Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ  (quỹ 
đất tái định cư, chuyển đổi nghề, nhu cầu)

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

6.60
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

2
Khu dân cư Mỹ Bình 1 (quỹ đất tái định 
cư, chuyển đổi nghề, nhu cầu)

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

3.33
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

3
Khu đất 02 bên đường nối Ngô Gia tự với 
đường Lê Duẩn (quỹ đất tái định cư, nhu 
cầu)

Phường Đài Sơn, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm

0.36
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

4
Khu đất 02 bên đường N9 (quỹ đất tái 
định cư, nhu cầu)

Phường Phủ Hà, thành phố 
PR-TC

0.40
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

5
Khu đô thị mới Đầm Cà Ná  (diện tích 
giao đất đợt 1)

Xã Phước Diêm, Cà Ná, 
huyện Thuận Nam

46.81
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

6
Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ (diện 
tich giao đất đợt 1 và đợt 2)

Phường Mỹ Bình, thành phố 
PRTC

16.22
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

7
Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn 
Cừ

Phường Văn Hải, Mỹ Bình 
thành phố PR-TC

6.39
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

8 Khu dân cư Tháp Chàm 1
Phường Đô Vinh, thành phố 

PR-TC
4.64

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

CÁC KHU ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH THU TIỀN SỬ DỤNG 
ĐẤT THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 1255 /KH-UBND ngày 04 tháng 4  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

9 Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1)
Phường Thanh Sơn, Mỹ 
Bình, thành phố PR-TC

56.47
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

10 Khu dân cư Chí Lành
Xã Thành Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm

1.48
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất

11

Khu dân cư Mỹ Bình 1 (trước là Khu 
Tái định cư dự án Trụ sở làm việc 
Công an tỉnh)

Phường Mỹ Bình, thành 
phố PR-TC (42 lô đường 

Phan Bội Châu)
0.42

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình Dân dụng và Công 
nghiệp

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố PR-TC

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Đấu giá QSD đất ở 
theo hình thức 

giao đất có thu tiền 
sử dụng đất 

12
Khu đô thị mới Khánh Hải - Khu đất Sân 
vận động cũ

Thị trấn Khánh Hải, huyện 
Ninh Hải

2.20
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND huyện 
Ninh Hải

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

13
Khu tái định cư xã Mỹ Sơn
(20 lô)

Xã Mỹ Sơn, 
huyện Ninh Sơn

0.65 UBND huyện Ninh Sơn
Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

14
Khu tái định cư xã Lâm Sơn
(03 lô)

Xã Lâm Sơn, 
huyện Ninh Sơn

0.10 UBND huyện Ninh Sơn
Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

II 261.73

1 Khu đất hai bên đường N9 (hoàn vốn BT)
Phường Phủ Hà, thành phố 

PR-TC
0.45

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể 
trong tháng 5/2023.

Giao đất; thuê đất

2
Khu đất tiếp giáp đường 16/4 và đường 
Nguyễn Chích (hoàn vốn BT)

Phường Mỹ Bình, thành phố 
PRTC

0.15
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Thuê đất

3 Khu đô thị mới Mỹ Phước (hoàn vốn BT)
Phường Mỹ Bình, thành phố 

PRTC
5.86

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Giao đất hoàn vốn 
dự án BT tuyến 
đường Phan Bội 
Châu

CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ ĐẤT

Đấu giá QSD đất ở 
theo hình thức 

giao đất có thu tiền 
sử dụng đất 
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STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

4
Khu du lịch khách sạn và giải trí phức 
hợp Khánh Hải

Thị trấn Khánh Hải, huyện 
Ninh Hải

4.31
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Hải

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Thuê đất

5
Khu Du lịch Mũi Dinh Ecopark (diện tích 
giao đất đợt 1 đến đợt 6

Xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam

227.91
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý III/2023.

Thuê đất

6 Khu du lịch nghỉ dưỡng Sơn Long Thuận
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
5.99

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Thuê đất

7 Khu du lịch nghỉ dưỡng Điện Lực
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
3.00

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Thuê đất

8
Khu đất ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô 
Gia Tự

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

1.22
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

9
Khu đất góc ngã tư đường Yên Ninh - 16 
tháng 4

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

7.48
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

10
Khu đất cạnh Resort NHNN&PTNN Chi 
nhánh Ninh Thuận

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.70
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

11 Khu đất tại đường Nguyễn Văn Cừ
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
2.99

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

12 Trung tâm Thương mại Tháp Chàm
Phường Đô Vinh, thành phố

PR-TC
1.1

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Hải

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

Đấu giá QSD đất 
thuê theo hình 

thức trả tiền thuê 
đất hàng năm
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STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

13

Khu tái định cư dự án Nhà máy xử lý
nước thải thành phố (dự án Hà Lan)
phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang
– Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.37
UBND thành phố Phan 

Rang - TC

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý II/2023.

14
Khu đất Trường tiểu học Phú Thọ - Cơ sở
2 (cũ) phường Đông Hải, thành phố Phan
Rang – Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.20
UBND thành phố Phan 

Rang - TC

Các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, 

Xây dựng; UBND thành 
phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

- Phê duyệt giá đất cụ thể: 
Quý III/2023.

III 4,104.04

1 Công viên bến xe Bắc thành phố
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
0.08

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

2
Hoàn chỉnh trồng cây xanh khu quần thể 
Tượng đài, Bảo tàng thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.36
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

3
Thu hồi diện tích đất còn lại sau khi thực 
hiện dự án K1 để xây dựng công trình 
công cộng

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.007
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

4
Hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ văn hóa 
quần thể tượng đài - quảng trường - nhà 
bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.03
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

5
Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tháp 
Chàm công suất 52.000 m3/ngày đêm lên 
120.000 m3/ngày đêm

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.66
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

6
Trạm bơm tăng áp cấp nước phục vụ sản 
xuất cho KCN Du Long

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.95
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

7
Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu 
nhập thấp đường Trần Quang Diệu và 
phạm vi đường quy hoạch nội bộ

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.02
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

8
Khu dân cư tái định cư thành phố (Khu 
TĐC Bệnh viện) mở rộng

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

4.20
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

9 Chợ đầu mối nông sản Phan Rang
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
2.00

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

10 Khu đô thị mới bờ bắc Sông Dinh
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
14.44

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

11 Khu đô thị mới Phủ Hà
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
7.07

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

12
Khu dân cư Bắc đường 16 tháng 4 (từ 
trục D6 - D7)

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

2.00
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI 
THƯỜNG

4



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

13
Dự án nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san 
nền và đường giao thông nội bộ Khu công 
nghiệp Thành Hải

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

22.15
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

14 Khu đô thị mới Tây Bắc
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
91.37

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

15 Khu đô thị mới Bờ Sông Dinh
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
38.47

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

16 Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3)
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
74.13

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

17 Khu đô thị Mỹ Phước
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
10.25

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

18 Khu đô thị mới Mỹ Phước 1
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
5.86

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

19 Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hải Long
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
4.47

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

20
Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ 
(Khu K2)

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

54.09
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

21 Khu dân cư Chí Lành
Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
2.20

UBND thành phố Phan 
Rang - TC

Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

22
Dự án đường N9 thuộc khu quy hoạch 
dân cư Bắc Trần Phú

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.0115
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

23
Khu đô thị mới Đông Văn Sơn-Bắc Bình 
Sơn

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

192.28
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

24
Hạ tầng khu dân cư Xí nghiệp đường sắt 
Thuận Hải, phường Đô Vinh

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.021
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

25
Cột thu lôi chống sét Khu phố 1, phường 
Mỹ Đông

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.0025
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

26
Cột thu lôi chống sét Khu phố 3, phường 
Mỹ Đông

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

0.0025
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

27
Khu đô thị mới phía Nam đường Phan 
Đăng Lưu

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm

39.84
UBND thành phố Phan 

Rang - TC
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

28 Khu đô thị mới An Hải Huyện Ninh Phước 6.23 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

29
Thay dây dân đường dây 110kV 174 Tháp 
Chàm-Ninh Phước 

Huyện Ninh Phước 0.20 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

30 Nhà máy điện gió Phước Hữu Huyện Ninh Phước 10.80 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

31
Đường dây 110kv TBA 220kV Tháp 
Chàm Ninh Phước

Huyện Ninh Phước 0.19 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

5



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

32

Tuyến đường giao thông phục vụ thi công 
vận hành dự án điện mặt trời SP Infra 1 
(thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời SP 
Infra 1) 

Huyện Ninh Phước 1.84 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

33
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 
(hạng mục Móng trụ đường dây đấu nối 
và nhà điều hành)

Huyện Ninh Phước 2.08 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

34 Hồ chứa nước Lanh Ra Huyện Ninh Phước 0.70 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

35
Đường dây 500kV mạch kép Thuận Nam - 
Chơn Thành

Huyện Ninh Phước 2.81 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

36
Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 
500kV Thuận Nam

Huyện Ninh Phước 0.36 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

37 Khu xử lý nước thải thị trấn Phước Dân Huyện Ninh Phước 1.24 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

38 Kiên cố hoá mương tiêu T8 Huyện Ninh Phước 0.32 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

39
Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở bờ 
sông xã Phước Hữu

Huyện Ninh Phước 7.43 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

40 Khu đô thị mới Tám Ký  Huyện Ninh Phước 7.17 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

41
Công trình xây dựng quảng trường Trung 
tâm huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước 1.96 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

42 Hạ tầng khu dân cư Hợp tác xã Phú Quý Huyện Ninh Phước 0.14 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

43 Hạ tầng khu dân cư Hợp tác xã Bình Quý Huyện Ninh Phước 0.06 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

44 Hạ tầng khu dân cư Ao cá Bình Quý Huyện Ninh Phước 0.41 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

45
Dự án Nhà hoả táng tại nghĩa trang Chung 
Mỹ

Huyện Ninh Phước 2.00 UBND huyện Ninh Phước
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

46 Hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Ná Huyện Thuận Nam 827.20 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

47
Nâng cấp đường Văn Lâm-Sơn Hải (Đoạn 
từ ngã tư Văn Lâm đến cuối thôn Tam 
Lang, Phước Lập)

Huyện Thuận Nam 1.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

48 Đường Văn Lâm - Sơn Hải Huyện Thuận Nam 43.57 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

6



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

49

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Nâng cấp mở 
rộng tuyến đường Quốc phòng cũ (701), 
xã Phước Dinh)

Huyện Thuận Nam 1.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

50

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Xây dựng mới 03 
tuyến kết nối đường 701 với đường ven 
biển, xã Phước Dinh)

Huyện Thuận Nam 6.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

51
xây dựng mới kè chắn lũ và kè chắn sóng 
(Xây dựng kè chắn sóng thôn Vĩnh 
Trường)

Huyện Thuận Nam 4.20 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

52
Hệ thống mương thoát nước (thôn Từ 
Thiện, Vĩnh Trường)

Huyện Thuận Nam 2.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

53
Đường nối Trung tâm hành chính huyện 
Thuận Nam với đường Văn Lâm-Sơn Hải

Huyện Thuận Nam 11.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

54 Đường vào thôn Sơn Hải 2 Huyện Thuận Nam 4.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

55 Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam Huyện Thuận Nam 15.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

56
Xây mới trường mẫu giáo cơ sở Vĩnh 
Trường (UBND huyện)

Huyện Thuận Nam 1.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

57
Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp với 
cảng cá Cà Ná

Huyện Thuận Nam 4.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

58 Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná Huyện Thuận Nam 72.90 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

59

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 
(hạng mục: Tuyến đường dây đấu nối về  
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2; 
Trạm biến áp; Nhà làm việc)

Huyện Thuận Nam 2.26 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

60 Nhà máy Phong điện Power số 1 Huyện Thuận Nam 10.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

61
Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước 
TBA 500kV Thuận Nam

Huyện Thuận Nam 2.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

62
Đường dây mạch 2 Ninh Phước -Tuy 
Phong- Phan Rí

Huyện Thuận Nam 0.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

63 Nhà máy điện gió Mũi Dinh (bổ sung) Huyện Thuận Nam 1.40 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

7
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64
Đường nối từ cao tốc Bắc Nam với Quốc 
lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Huyện Thuận Nam 59.23 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

65

Nhà máy Nhà máy Điện mặt trời tại xã 
Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh 
Ninh Thuận kết hợp đầu tư Trạm biến áp 
500kV Thuận Nam và các đường dây 
500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện 
quốc gia 

Huyện Thuận Nam 108.20 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

66

Tuyến đường dây 110kV đấu nối, đường 
dây 22kV cấp điện thi công-tự dùng, mở 
rộng ngăn lộ xuất tuyến 110kV tại Trạm 
biến áp 110kV Ninh Phước thuộc dự án 
Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu tại xã 
Phước Ninh, huyện Thuận Nam.

Huyện Thuận Nam 0.16 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

67

Tuyến đường dây 110kV đấu nối, đường 
dây 22kV cấp điện thi công-tự dùng thuộc 
dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 
19 tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Huyện Thuận Nam 0.38 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

68
Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà 
máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1

Huyện Thuận Nam 0.60 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

69
Tuyến đường nối Trung tâm hành chính 
huyện đến Khu công nghiệp Cà Ná

Huyện Thuận Nam 22.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

70
Đường Trung tâm hành chính huyện đến 
đường ven biển

Huyện Thuận Nam 34.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

71
Đường dây 110 kV đấu nối và ngăn lộ mở 
rộng Nhà máy điện gió 7A 

Huyện Thuận Nam 16.61 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

72
Các đường dây điện 22 kV, 110 kV, 220 
kV 

Huyện Thuận Nam 1.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

73

Cột thu lôi chống sét: thôn Tân Bổn, xã 
Phước Ninh; thôn Sơn Hải 2, xã Phước 
Dinh; thôn 1, xã Nhị Hà; thôn 2, xã Nhị 
Hà 

Huyện Thuận Nam 0.01 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

74
Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang- 
Sông Biêu huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Thuận Nam 11.34 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

75
Trung tâm văn hóa thể thao và truyền 
thanh huyện

Huyện Thuận Nam 4.30 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

76 Hạ tầng Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện Huyện Thuận Nam 50.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

8



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

77 Khu dân cư mới TTHC xã Phước Nam Huyện Thuận Nam 9.97 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

78
Khu dân cư Phước Dinh (Khu dân cư Sơn 
Hải)

Huyện Thuận Nam 37.47 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

79 Khu đô thị mới Đầm Cà Ná Huyện Thuận Nam 64.87 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

80 Khu dân cư Cảng tổng hợp Cà Ná Huyện Thuận Nam 0.41 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

81
Hạ tầng cụm công nghiệp Chế biến thủy 
sản tập trung

Huyện Thuận Nam 16.70 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

82
Khu dân cư mới Trung tâm hành chính xã 
Phước Nam (Khu phía Nam đường Văn 
Lâm - Sơn Hải)

Huyện Thuận Nam 5.06 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

83 Khu dân cư Tân Hà 2, xã Phước Hà Huyện Thuận Nam 15.50 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

84 Đầu tư hạ tầng khu dân cư xã Phước Dinh Huyện Thuận Nam 5.95 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

85
Đầu tư khai thác sản xuất nước khoáng 
Vinafresh

Huyện Thuận Nam 0.11 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

86
Khai thác mỏ đá Granite ốp lát tại khu 
vực Tây Bắc núi Mavieck (C.ty CPĐTXD 
KTKS Ninh Thuận)

Huyện Thuận Nam 12.80 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

87
Khai thác mỏ đá granit làm ốp lát tại khu 
vực Núi gió, xã Phước Minh

Huyện Thuận Nam 6.08 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

88
Cụm CN Phước Minh 1, cụm CN Phước 
Minh 2 (khu vực nhà máy hóa chất)

Huyện Thuận Nam 101.00 UBND huyện Thuận Nam
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

89
Trụ sở làm việc Chi cục thuế KV Ninh 
Hải-Thuận Bắc

Huyện Ninh Hải 0.25 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

90
Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện 
Ninh Hải

Huyện Ninh Hải 0.25 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

91 Trụ sở bảo hiểm xã hội Ninh Hải Huyện Ninh Hải 0.22 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

92
Cải tạo nâng tiết diện dây đường dây 110 
kV Trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Hải

Huyện Ninh Hải 0.02 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

93
Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - 
Phước Nhơn (Tiểu dự án 1)

Huyện Ninh Hải 9.50 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

94
Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải -
Thanh Hải (Tiểu dự án 2)

Huyện Ninh Hải 13.53 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

9



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
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95
Dự án Tuyến đường kết nối vào dự án 
khu du lịch Sinh thái nghĩ dưỡng cao cấp 
Hòn Đỏ

Huyện Ninh Hải 1.50 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

96
Hệ thống thoát lũ Mỹ Tường, xã Nhơn 
Hải

Huyện Ninh Hải 1.30 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

97

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Xây dựng mới kè 
chắn sóng và kè chắn lũ thôn Thái An, xã 
Vĩnh Hải)

Huyện Ninh Hải 0.85 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

98

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Nâng cấp ao Bầu 
Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ 
suối Hố Quạt về ao Bầu Tró, xã Vĩnh 
Hải)

Huyện Ninh Hải 8.94 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

99

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Nâng cấp đường 
tỉnh lộ 702 cũ, xã Vĩnh Hải)

Huyện Ninh Hải 1.10 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

100

Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải (Dự án thành phần: Xây dựng mới 3 
tuyến đường kết nối trong khu vực sản 
xuất, xã Vĩnh Hải)

Huyện Ninh Hải 4.15 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

101
Dự án Đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh đoạn 
đê biển khu vực Nhơn Hải

Huyện Ninh Hải 2.16 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

102
Cột thu lôi chống sét thôn Gò Đền, xã 
Tân Hải

Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

103 Cột thu lôi chống sét xã Nhơn Hải Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

104
Cột thu lôi chống sét thôn Thành Sơn, xã 
Xuân Hải

Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

105
Đường giao thông liên xã Tri Hải - Nhơn 
Hải

Huyện Ninh Hải 1.07 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

106 Xây dựng chợ xã Nhơn Hải Huyện Ninh Hải 0.50 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

10
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107
Mở rộng nghĩa trang thôn An Nhơn, xã 
Xuân Hải

Huyện Ninh Hải 0.17 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

108
Khu tiểu công viên Núi Đá chồng,TT 
Khánh Hải, huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải 0.20 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

109 Khu đô thị mới Khánh Hải Huyện Ninh Hải 27.00 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

110
Hạ tầng khu quy hoạch điểm dân cư An 
Nhơn (giai đoạn 2)

Huyện Ninh Hải 6.19 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

111 Cơ sở hạ tầng khu du lịch Vĩnh Hy Huyện Ninh Hải 3.83 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

112 Khu dân cư Đồng Giữa xã Hộ Hải Huyện Ninh Hải 8.76 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

113
Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch chi tiết xây 
dựng chỉnh trang khu dân cư thị trấn 
Khánh Hải

Huyện Ninh Hải 0.39 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

114 Khu dân cư mới Khánh Hội, xã Tri Hải Huyện Ninh Hải 7.93 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

115 Khu dân cư Gò Sạn Huyện Ninh Hải 79.00 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

116
Khu đô thị  mới Đông Văn Sơn - Bắc 
Bình Sơn 

Huyện Ninh Hải 9.52 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

117
Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện 
Ninh Hải

Huyện Ninh Hải 0.25 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

118
Mở rộng đường giao thông Đầm Nại, thị 
trấn Khánh Hải

Huyện Ninh Hải 1.50 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

119 Hệ thống thoát lũ Mỹ Phong Huyện Ninh Hải 0.30 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

120
Cột thu lôi chống sét Khu phố Cà Đú, TT 
Khánh Hải

Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

121
Cột thu lôi chống sét Khu phố Khánh 
Sơn, TT Khánh Hải

Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

122
Cột thu lôi chống sét Thôn Khánh Phước, 
xã Nhơn Hải

Huyện Ninh Hải 0.0025 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

123

Khu đất để sử dụng tạm thời làm đường 
giao thông tiếp cận địa điểm khu đất trụ 
sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Ninh 
Hải. 

Huyện Ninh Hải 0.06 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

124
Dự án Hoa viên Nghĩa trang sinh thái, xã 
Tri Hải

Huyện Ninh Hải 7.77 UBND huyện Ninh Hải
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

125 Bưu  điện Văn hóa xã Bắc Sơn Huyện Thuận Bắc 0.02 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất
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126 Nhà máy điện gió Hanbaram Huyện Thuận Bắc 25.50 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

127 Nhà máy điện gió Công Hải Huyện Thuận Bắc 6.00 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

128
Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110Kv 
Đa Nhim-Trạm 220Kv Tháp Chàm-Ninh 
Hải

Huyện Thuận Bắc 0.65 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

129
Tiểu dự án Phát triển thuỷ lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn – 
Phước Nhơn (Tiểu dự án 1)

Huyện Thuận Bắc 0.72 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

130
Tiểu dự án Phát triển thuỷ lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - 
Thanh Hải (Tiểu dự án 2)

Huyện Thuận Bắc 6.82 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

131 Hệ thống tiêu lũ Bầu Cổng Huyện Thuận Bắc 4.62 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

132
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 
(Tuyến đường dây đấu nối về  Nhà máy 
điện mặt trời Thiên Tân 1.4)

Huyện Thuận Bắc 0.86 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

133
Nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường khu 
TTHC huyện

Huyện Thuận Bắc 1.20 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

134 Nhà máy cấp nước Lợi Hải Huyện Thuận Bắc 7.00 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

135
Hệ thống chuyển nước Kênh Tân Mỹ-Hồ 
Bà Râu-Hồ Sông Trâu

Huyện Thuận Bắc 20.27 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

136
Gia cố mái kè thoát lũ đập Bầu Cổng, 
thôn Bỉnh Nghĩa

Huyện Thuận Bắc 0.50 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

137
Nâng cấp, nhựa hóa các tuyến đường khu 
TTHC huyện

Huyện Thuận Bắc 2.00 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

138
Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II 
và kênh cấp III thuộc Hệ thống Thủy lợi 
Sông Cái-Tân Mỹ

Huyện Thuận Bắc 5.00 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

139
Đầu tư hạ tầng cấp đất ở và xây dựng nhà 
ở cho người dân thôn Xóm Bằng, xã Bắc 
Sơn

Huyện Thuận Bắc 8.00 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

140
Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn 
xã Phước Kháng

Huyện Thuận Bắc 7.52 UBND huyện Thuận Bắc
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

141
 Đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong 
- Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Huyện Ninh Sơn 1.47 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

142
Cải tạo tiết diện ĐD 110 kv Đa Nhim - 
trạm 220 kv Tháp Chàm

Huyện Ninh Sơn 1.15 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

12



STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 
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143
Cải tạo nâng khả năng tải ĐD 110 kv Đa 
Nhim-Hạ Sông Pha-Ninh Sơn-Tháp 
Chàm

Huyện Ninh Sơn 0.80 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

144
Cải tạo đường dây 220kV Đa Nhim - Đức 
Trọng - Di Linh

Huyện Ninh Sơn 1.00 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

145
Tuyến đường nối dài từ Thạch Hà- Triệu 
Phong và N6 đi Quốc lộ 27

Huyện Ninh Sơn 2.30 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

146
Tuyến đường dây 22kV cấp điện thi công - 
Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác 
Ái (BAP)

Huyện Ninh Sơn 0.13 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

147
Đường điện 22 kv đấu nối nhà máy thủy 
điện Tân Mỹ

Huyện Ninh Sơn 0.35 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

148
 Đường dây 220kv đấu nối cấp điện thi 
công nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 

Huyện Ninh Sơn 0.17 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

149 Cột thu lôi chống sét Huyện Ninh Sơn 0.50 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

150
Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn-
Phước Nhơn (Tiểu dự án 1)

Huyện Ninh Sơn 22.46 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

151
 Nâng cấp mở rộng đường giao thông 
Lâm Bình (GĐ 2) 

Huyện Ninh Sơn 0.40 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

152
 Đường dây 22 kv đấu nối nhà máy thủy 
điện Thượng Sông Ông 1  

Huyện Ninh Sơn 0.10 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

153 Nâng cấp tuyến đường Hà Huy Tập Huyện Ninh Sơn 1.30 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

154

 Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma 
Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
thuộc dự án Đường nối từ thị trấn Tân 
Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi 
ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng (Dự án thành phần 1) 

Huyện Ninh Sơn 35.42 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

155

 Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc 
dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã 
tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng (Dự án thành phần 2)  

Huyện Ninh Sơn 47.52 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

156
Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II 
và Kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi 
Sông Cái-Tân Mỹ

Huyện Ninh Sơn 21.00 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

13
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157
 Hệ Thống chuyển nước Tân Mỹ-Hồ Bà 
Râu- Hồ Sông Trâu (hệ thống kênh khu 
tưới đầu mối Sông Cái) 

Huyện Ninh Sơn 12.80 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

158 Nhà máy Thủy điện Thượng Sông Ông 2 Huyện Ninh Sơn 23.30 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

159
Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 27, đoạn qua 
xã Lâm Sơn

Huyện Ninh Sơn 0.20 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

160
 Tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà 
máy điện mặt trời Mỹ Sơn (Đoạn tuyến từ 
VT4-DD đến ĐC) 

Huyện Ninh Sơn 0.14 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

161  Hồ chứa nước Sông than Huyện Ninh Sơn 885.51 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

162 Xây dựng trụ sở khu phố 2 Huyện Ninh Sơn 0.03 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

163 Quy hoạch khu giãn dân thôn Mỹ Hiệp Huyện Ninh Sơn 1.30 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

164 Cụm công nghiệp Quảng Sơn Huyện Ninh Sơn 50.28 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

165 Khu đô thị Bắc Sông Ông Huyện Ninh Sơn 19.39 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

166
Khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Tân 
Sơn

Huyện Ninh Sơn 18.32 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

167
Đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện 
mặt trời Mỹ Sơn

Huyện Ninh Sơn 0.31 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

168 Cột thu lôi chống sét Huyện Ninh Sơn 0.01 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

169 Trường mẫu giáo Hoa Đào Huyện Ninh Sơn 0.10 UBND huyện Ninh Sơn
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

170
Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã 
Phước Thành

Huyện Bác Ái 0.46 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

171 Bưu điện văn hóa xã Phước Tân Huyện Bác Ái 0.03 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

172
Xây dựng Chốt kiểm soát  phương tiện 
vận chuyển vật liệu san lấp trái phép tại 
xã Phước Trung

Huyện Bác Ái 0.12 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

173
Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - 
Phước Nhơn (Tiểu dự án 1)

Huyện Bác Ái 7.25 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

174 Nhà máy thủy điện Phước Hòa Huyện Bác Ái 63.15 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

14
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175
Tuyến đường dây 22kV cấp điện thi công - 
Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác 
Ái (BAP)

Huyện Bác Ái 0.12 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

176
Đường dây 500kv nhiệt điện Vân Phong - 
nhiệt điện Vĩnh Tân

Huyện Bác Ái 38.90 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

177
Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV 
Đa Nhim - Trạm 220kV Tháp Chàm

Huyện Bác Ái 0.14 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

178 Đường giao thông xã Phước Thành Huyện Bác Ái 3.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

179
Xây dựng đường bao chống sạt lở Khu 
vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (Giai 
đoạn 2)

Huyện Bác Ái 1.70 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

180
Dự án thủy điện tích năng Bác Ái và công 
trình phụ trợ

Huyện Bác Ái 118.15 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

181
Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước 
sinh hoạt xã Phước Hòa

Huyện Bác Ái 0.04 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

182
Dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - 
Hồ Bà Râu- Hồ Sông Trâu (Hệ thống dẫn 
nước khu tưới hồ sông Cái)

Huyện Bác Ái 28.70 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

183
Nâng cấp Đường giao thông đi khu sản 
xuất thôn Đá Trắng xã Phước Tân

Huyện Bác Ái 0.50 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

184
Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II 
và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi 
Sông Cái- Tân Mỹ

Huyện Bác Ái 40.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

185
Xây dựng đường giao thông kết hợp tuần 
tra bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Huyện Bác Ái 4.78 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

186 Xây dựng đường vào thác Chapot Huyện Bác Ái 0.30 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

187
Mở rộng đường vào khu du lịch Gia 
Nhông

Huyện Bác Ái 0.29 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

188 Đường giao thông xã Phước Đại Huyện Bác Ái 0.40 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

189 Đường giao thông xã Phước Tiến Huyện Bác Ái 0.60 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

190
 Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar 
Ninh Thuận 

Huyện Bác Ái 70.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

191 Nghĩa địa xã Phước Đại Huyện Bác Ái 5.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

192 Xây dựng nghĩa trang xã Phước Thành Huyện Bác Ái 3.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất
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STT Tên dự án, khu đất Địa điểm dự án, khu đất
Diện tích 

(ha)
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

193
Nâng cấp, cải tạo khu nghĩa trang, nghĩa 
địa thôn Mã Tiền

Huyện Bác Ái 2.28 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

194
Cụm công nghiệp Phước Tiến huyện Bác 
Ái

Huyện Bác Ái 40.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

195 Xây mới trụ sở UBND xã Phước Thắng Huyện Bác Ái 0.20 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

196
Cột thu lôi chống sét thôn Châu Đắc xã 
Phước Đại

Huyện Bác Ái 0.0025 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

197
Cột thu lôi chống sét thôn Chà Đung xã 
Phước Thắng

Huyện Bác Ái 0.0025 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

198
Cột thu lôi chống sét thôn Ma Ty xã 
Phước Tân

Huyện Bác Ái 0.0025 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

199
Đường nội đồng ra khu vực sản xuất Suối 
Lưỡi Mẫu đi ra QL 27B, xã Phước Tân - 
Phước Tiến

Huyện Bác Ái 2.64 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

200
Đường dọc kênh Nam và kênh Nam Suối 
Gió (đoạn 2) 

Huyện Bác Ái 1.40 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

201
 Đường giao thông đi khu sản xuất cánh 
đồng Chà Panh xã Phước Hòa

Huyện Bác Ái 2.50 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

202
Xây dựng khu nghĩa trang xã Phước 
Chính

Huyện Bác Ái 2.00 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

203
Khu dân cư nông thôn mới Mã Tiền 2, xã 
Phước Tiến (Giai đoạn 1)

Huyện Bác Ái 8.44 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

204
Khu dân cư nông thôn mới đầu cầu 
Quảng Ninh thôn Mã Tiền (giai đoạn 1)

Huyện Bác Ái 6.10 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

205
Khu dân cư trung tâm huyện (thuộc khu 
E, F đồ án quy hoạch đô thị Phước Đại)- 
giai đoạn 1

Huyện Bác Ái 1.50 UBND huyện Bác Ái
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính

Trong năm 2023 theo kế 
hoạch thu hồi đất

   4,511.84   Tổng cộng
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